
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số    558/QĐ-UBND ngày  17 tháng 4 năm 2025

của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

STT Mã số TTHC Tên TTHC Lĩnh 
vực Căn cứ pháp lý Cơ quan

thực hiện
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.008128.000.
00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện chăn 
nuôi đối với chăn 
nuôi trang trại quy mô 
lớn

Chăn 
nuôi

Luật Chăn nuôi; Nghị định số 
13/2020/NĐ; Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP; Thông tư số 
24/2021/TT-BTC;

Quyết định số 2732/QĐ-BNN-
CN

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

2 1.008126.000.
00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
thương mại, thức ăn 
chăn nuôi theo đặt 
hàng.

Chăn 
nuôi

Luật Chăn nuôi; Nghị định số 
13/2020/NĐ; Nghị định số 
46/2022/NĐ-CP; Quyết định 
số 2732/QĐ-BNN-CN

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

3 1.008129.000.
00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
chăn nuôi đối với 
chăn nuôi trang trại 
quy mô lớn

Chăn 
nuôi

Luật Chăn nuôi; Nghị định số 
13/2020/NĐ; Nghị định số 
46/2022/NĐ-CP; Thông tư số 
24/2021/TT-BTC; Quyết định 
số 2732/QĐ-BNN-CN

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

4 1.008127.000.
00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, thức 
ăn chăn nuôi theo đặt 
hàng

Chăn 
nuôi

Quyết định số 2732/QĐ-BNN-
CN

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

5 1.012835.H01

Đề nghị thanh toán 
kinh phí hỗ trợ đối với 
các chính sách nâng 
cao hiệu quả chăn 
nuôi

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Sở Tài 
chính

6 1.012832.H01

Đề xuất hỗ trợ đầu tư 
dự án nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi đối với 
các chính sách hỗ trợ 
đầu tư theo Luật Đầu 
tư công

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường



2

STT Mã số TTHC Tên TTHC Lĩnh 
vực Căn cứ pháp lý Cơ quan

thực hiện

7 1.012833.H01

Quyết định hỗ trợ đầu 
tư dự án nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi 
đối với các chính sách 
hỗ trợ đầu tư theo 
Luật Đầu tư công

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

8 1.012834.H01

Quyết định hỗ trợ đối 
với các chính sách 
nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi sử dụng 
vốn sự nghiệp nguồn 
ngân sách nhà nước

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

9 1.012836.H01

Hỗ trợ chi phí nâng 
cao hiệu quả chăn 
nuôi cho đơn vị đã 
cung cấp vật tư phối 
giống, công phối 
giống nhân tạo gia 
súc (trâu, bò); chi phí 
liều tinh để thực hiện 
phối giống cho lợn 
nái đối với các chính 
sách sử dụng vốn sự 
nghiệp nguồn ngân 
sách nhà nước

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Phòng 
Nông 

nghiệp và 
Môi 

trường

10 1.012837.H01

Quyết định phê duyệt 
kinh phí hỗ trợ đào 
tạo, tập huấn để 
chuyển đổi từ chăn 
nuôi sang các nghề 
khác; chi phí cho cá 
nhân được đào tạo về 
kỹ thuật phối giống 
nhân tạo gia súc (trâu, 
bò); chi phí mua bình 
chứa Nitơ lỏng bảo 
quản tinh cho người 
làm dịch vụ phối 
giống nhân tạo gia 
súc (trâu, bò) đối với 
các chính sách sử 
dụng vốn sự nghiệp 
nguồn ngân sách nhà 
nước

Chăn 
nuôi

Nghị định 106/2024/NĐ-CP 
Quyết định số 2972/QĐ-BNN-
CN ngày 29/8/2024

Uỷ ban 
nhân dân 
cấp huyện
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